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I.PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH:( 8 điểm)

Câu I.( 3 ,0 điểm )

1.Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy nêu thế mạnh và hạn chế về tự nhiên của khu vực đồi núi nước ta trong phát triển kinh tế.

2.Trình bày các phương hướng giải quyết việc làm của nước ta hiện nay.

Câu II. ( 2,0 điểm)  Cho bảng số liệu sau:

CƠ CẤU GIÁ TRỊ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

                                                                                                                (Đơn vị : %)

	Năm
	1999
	2008

	Trồng trọt
	79,2
	71,4

	Chăn nuôi
	18,5
	27,1

	Dịch vụ nông nghiệp
	2,3
	1,5


1) Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp nước ta năm 1999 và 2008.

2) Nhận xét sự chuyển dịch giá trị sản xuất nông nghiệp nước ta năm 2008 so với năm 1999.

Câu III. ( 3,0 điểm)

1.Duyên hải Nam Trung Bộ có những tài nguyên khoáng sản nào để phát triển công nghiệp?Trình bày hiện trạng phát  triển và phân bố công nghiệp của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ. 
2. Trình bày những điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển cây công nghiệp lâu năm ở Tây Nguyên.Nêu các biện pháp nâng cao hiệu quả KT-XH của sản xuất cây công nghiệp ở Tây Nguyên.
II.PHẦN RIÊNG - PHÂN  TỰ CHỌN ( 2,0 điểm)

Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu( IV.a hoặc IV.b )


Câu IV.a.Theo chương trình chuẩn ( 2,0 điểm)

Trình bày sự phân hoá lãnh thổ công nghiệp của nước ta và nguyên nhân của sự phân hoá đó.
Câu IV.b. Theo chương trình nâng cao ( 2,0 điểm)

Cho bảng số liệu:

SẢN LƯỢNG CÀ PHÊ ( NHÂN ) CỦA NƯỚC TA  (Đơn vị : nghìn tấn)                                                                                                     
	Năm
	1995
	2000
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008

	Sản lượng
	218,0
	802,5
	836,0
	752,1
	985,3
	915,8
	1055,8


Hãy nhận xét và giải thích về tình hình sản xuất cà phê của nước ta, giai đoạn 

1995 – 2008.

                                 ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	I.PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH( 8,0 điểm)

	Câu I

  ( 3,0 đ)
	1. Những thế mạnh và hạn chế về tự nhiên của khu vực đồi núi nước ta trong phát triển kinh tế( 1,5 đ)

- Thế mạnh:

 + Nhiều khoáng sản để phát triển công nghiệp

 + Tài nguyên rừng giàu có, phát triển lâm nghiệp
 + Có nhiều  bề mặt cao nguyên bằng phẳng, trồng cây công nghiệp
 + Sông ngòi có tiềm năng thuỷ điện lớn
 + Khí hậu mát mẻ, phong cảnh đẹp, phát triển du lịch 

- Khó khăn:

 + Địa hình hiểm trở, giao thông khó khăn

 + Nhiều thiên tai

2.Các phương hướng giải quyết việc làm của nước ta

( 1,5 đ)

- Phân bố lại dân cư và nguồn lao động
- Thực hiện tốt chính sách dân số
- Đa dạng hoá các hoạt động sản xuất
- Tăng cường hợp tác liên kết, thu hút vốn đầu tư nước ngoài
- Mở rộng , đa dạng hoá các loại hình đào tạo
- Đẩy mạnh xuất khẩu lao động 
	0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

	Câu II.

  ( 2,0 đ )
	1.Vẽ biểu đồ( 1,5 đ )

   Yêu cầu:

- Vẽ 2 biểu đồ hình tròn, mỗi năm một biểu đồ.Bán kính biểu đồ 2 năm bằng nhau hoặc năm 2008 lớn hơn năm 1999.

- Có đủ các yếu tố: tên biểu đồ, khoảng cách năm, chú thích, số liệu trên biểu đồ( nếu thiếu 1 yếu tố - 0,25 đ )

2.Nhận xét( 0,5 đ )

- Tỉ trọng giá trị sản xuất của ngành trồng trọt giảm, ngành chăn nuôi tăng, dịch vụ thuỷ sản giảm( dẫn chứng số liệu)

- Tỉ trọng giá trị sản xuất ngành trồng trọt cao nhất, nhì là ngành chăn nuôi, thầp nhất là dich vụ nông nghiệp.
	0,25

0,25

	Câu III

  ( 3,0 đ )
	1.Những loại tài nguyên phát triển công nghiệp, hiện trạng phát triển và phân bố công nghiệp của vùng Nam Trung Bộ( 1,5 đ)
- Tài nguyên phát triển công nghiệp
+ Vật liệu xây dựng, cát làm thuỷ tinh( Khánh Hoà)

+ Vàng ở Bồng Miêu( Quảng Nam)

+ Dầu khí ở thềm lục địa Nam Trung Bộ
- Hiện trạng phát triển:

+ Công nghiệp chủ yếu là cơ khí, nông lâm thuỷ sản và sản xuất hàng tiêu dùng
+Thuỷ điện: một số nhà máy thuỷ điện có qui mô trung bình( Sông Hinh, Vĩnh Sơn…)

- Phân bố:

+ Hình thành chuỗi các trung tâm công nghiệp, lớn nhất là Đà Nẵng, tiếp đến là Nha Trang, Qui Nhơn, Phan Thiết
+ Hiện đang đầu tư xây dựng khu kinh tế Chu Lai,Dung Quất
	0,25

0,25

0,25

0,25
0,25

0,25



	
	2.-Những điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển cây công nghiệp lâu năm ở Tây Nguyên( 0,5 điểm)

+ Đất: bazan có diện tích lớn , màu mỡ, tầng phong hoá sâu

+ Khí hậu: mang tính chất cận xích đạo, có một mùa khô kéo dài.

-  Các biện pháp nâng cao hiệu quả KT-XH  của sản xuất cây công nghiệp ở Tây Nguyên( 1đ)

  + Hoàn thiện qui hoạch các vùng chuyên canh cây công nghiệp
  + Đa dạng hoá cơ cấu cây công nghiệp
  + Đẩy mạnh chế biến 

  + Đẩy mạnh xuất khẩu
	0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

	II.PHẦN RIÊNG( 2,0 điểm)

	Câu IV.a

( 2,0 đ)
	- Sự phân hoá lãnh thổ công nghiệp nước ta( 1đ)

  Hoạt động công nghiệp tập trung ở một số khu vực:

   + Ở Bắc Bộ , Đồng bằng sông Hồng và vùng phụ cận có mức độ tập trung công nghiệp cao nhất
   + Ở Nam Bộ, hình thành một dải công nghiệp; trong đó nổi lên các trung tâm tp Hồ Chí Minh, Biên Hoà , Vũng Tàu và Thủ Dầu Một.

   + Duyên hải miền Trung: Đà Nẵng, Vinh, Qui Nhơn, Nha Trang

   + Các nơi còn lại: công nghiệp phát triển chậm, phân bố phân tán, rời rạc.

- Nguyên nhân( 1 đ): Là do kết quả tác động của nhiều nhân tố: 

   + Vị trí địa lí và tài nguyên thiên nhiên

   + Điều kiện KT-XH( dân cư và lao động, vốn,cơ sở hạ tầng...)
	0,25

0,25

0,25

0,25

0,5

0,5

	Câu IV.b

( 2,0 đ)
	1 Nhận xét( 1đ )

- Trong giai đoạn 1995- 2008 , sản lượng cà phê có xu hướng tăng nhanh( dẫn chứng số liệu)

- Tuy nhiên sản lượng cà phê tăng không ổn định(0,5)

 + Năm 2006 tăng nhanh nhất
 + Năm 2005 và 2007 sản lượng giảm
	0,5

0,25

0,25

	
	2. Giải thích:( 1 đ)

- Sản lượng cà phê có xu hướng tăng do:( 2 ý 0,25đ)
 + Nước ta có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển cây cà phê
 + Năng suất cà phê ngày càng cao

 + Thị trường tiêu thụ mở rộng
 + Là mặt hàng xuất khẩu có giá trị
- Sản lượng cà phê giảm năm 2005 và 2007 là do hạn hán kéo dài, thị trường biến động.


	0,25

0,25

0,5




